
PHỤ LỤC 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ SỐ 

NHÓM I  NHÓM II BỘ CHỈ SỐ NĂM 2024 HUYỆN TRÀ BỒNG 

(Kèm theo Công văn số           /UBND-MT ngày        /5/2025 của UBND huyện Trà Bồng) 

 

TT Chỉ số thành phần 
Đơn vị 

tính 

Kết quả 

tự đánh 

giá 

Ghi chú 

I CÁC CHỈ SỐ NHÓM I    

1 

Chỉ số 01: Tỷ lệ chi ngân 

sách cho hoạt động bảo vệ 

môi trường 

% 0,67 

 

2 

Chỉ số 02: Tỷ lệ số vụ việc 

phản ánh, kiến nghị về ô 

nhiễm môi trường thông qua 

đường dây nóng đã được xử 

lý  

% 0 

Trong năm 2023 không có  thông 

tin phản ánh, kiến nghị về ô 

nhiễm môi trường thông qua 

đường dây nóng 

3 

Chỉ số 03: Tỷ lệ thủ tục hành 

chính về bảo vệ môi trường 

xử lý đúng thời hạn  

% 100  

4 

Chỉ số 04: Tỷ lệ gửi các báo 

cáo định kỳ theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

% 100 

 

II CÁC CHỈ SỐ NHÓM II    

5 

Chỉ số 05: Tỷ lệ dân số đô thị 

được cung cấp dịch vụ thu 

gom và xử lý nước thải 

% 0 

Hiện nay trên địa bàn thị trấn Trà 

Xuân không có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung, nước thải 

sinh hoạt phát sinh được thu 

gom, xử lý bằng bể tự hoại 03 

ngăn tại các hộ gia đình.  

6 

Chỉ số 06: Tỷ lệ khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung đang hoạt động có hệ 

thống thu gom, thoát nước và 

xử lý nước thải tập trung 

được cấp giấy phép môi 

trường theo quy định 

% 80  

7 

Chỉ số 07: Tỷ lệ cụm công 

nghiệp đang hoạt động có hệ 

thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung được cấp giấy 

phép môi trường theo quy 

định 

% 0 

Trên địa bàn huyện có 01 cụm 

công nghiệp (CCN thị trấn Trà 

Xuân) hiện nay chưa hoạt động, 

chưa xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

8 

Chỉ số 08: Tỷ lệ cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đang hoạt 

động có hệ thống thu gom, 

% 0 

Trên địa bàn huyện có 01 Trung 

tâm y tế (02 cơ sở), hiện có 01 cơ 

sở đã xây dựng hệ thống xử lý 



2 

 

xử lý nước thải được cấp 

giấy phép môi trường hoặc 

đã đăng ký môi trường theo 

quy định  

nước thải (cơ sở 1 nằm trên địa 

bàn thị trấn Trà Xuân), cơ sở 2 

(nằm trên địa bàn xã Trà Phong) 

chưa có hệ thống xử lý nước thải 

tập trung; chưa  được cấp giấy 

phép môi trường hoặc đã đăng ký 

môi trường theo quy định   

9 

Chỉ số 09: Tỷ lệ phương tiện 

ô tô, xe mô tô, xe gắn máy sử 

dụng nhiên liệu sạch, sử 

dụng điện, năng lượng xanh 

tham gia giao thông (%) 

% 1 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 

một số ít phương tiện ô tô sử sử 

dụng điện 

10 

Chỉ số 10: Tỷ lệ chất thải 

nguy hại được thu gom, xử lý 

(%) 

% 50 

Hiện nay chất thải nguy hại tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

các thủy điện, bệnh viện, trạm y 

tế, mỏ khai thác khoáng sản được 

thu gom, xử lý theo quy định; 

ngoài ra chất thải nguy hại phát 

sinh từ các nguồn khác như các 

ga ra ô tô, tại khu dân cư tập 

trung…chưa được thu gom, xử lý 

11 

Chỉ số 11: Tỷ lệ hộ gia đình 

thực hiện phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn  

% 30 

Trong năm 2023,2024 huyện đã 

cấp 3.000 thùng rác để thực hiện 

thí điểm phân loại rác thải tại 

nguồn tại xã Trà Tân, Trà Giang, 

Trà Phú, Trà Bình, Trà Sơn, Trà 

Thủy. Ngoài ra các hộ gia đình tự 

phân loại các loại chất thải vô cơ 

để bán phế liệu 

12 

Chỉ số 12: Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt được thu gom, xử 

lý 

% 

Tại khu vực 

nông thôn 

đạt 55%, 

khu vực đô 

thị đạt 94% 

 

13 

Chỉ số 13: Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt vẫn đang được xử 

lý bằng phương pháp chôn 

lấp trực tiếp 

% 100 

Trên địa bàn huyện có 02/02 bãi 

chôn lấp rác thải hợp vệ sinh theo 

quy hoạch được phê duyệt 

14 

Chỉ số 14: Tỷ lệ diện tích ô 

nhiễm môi trường đất được 

điều tra đánh giá (%) 

% 0 

 

15 

Chỉ số 15: Tỷ lệ tổng diện 

tích các khu bảo tồn thiên 

nhiên, hành lang đa dạng 

sinh học, khu vực đa dạng 

sinh học cao, cảnh quan sinh 

thái quan trọng, vùng đất 

ngập nước quan trọng đã 

% 0 

 



3 

 

 

được thành lập so với tổng 

diện tích được quy hoạch  

16 
Chỉ số 16: Tỷ lệ che phủ 

rừng  
% 61 

 

17 

Chỉ số 17: Tỷ lệ cơ sở, khu 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

tập trung đang hoạt động lắp 

đặt hệ thống quan trắc nước 

thải tự động, liên tục, truyền 

số liệu trực tiếp cho Sở Nông 

nghiệp và Môi trường theo 

quy định  

% 0 

 

18 

Chỉ số 18: Tỷ lệ cơ sở đang 

hoạt động lắp đặt hệ thống 

quan trắc khí thải tự động, 

liên tục, truyền số liệu trực 

tiếp cho Sở Nông nghiệp và 

Môi trường theo quy định 

(%) 

% 0 

 

19 

Chỉ số 19: Tỷ lệ cơ sở thực 

hiện kiểm kê và có kế hoạch 

giảm nhẹ phát khí nhà kính 

(%) 

% 0 
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